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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở của ngành Y tế năm 2023 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

 

Căn cứ Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang; 

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-SYT ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Sở Y tế 

Tiền Giang về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tỉnh Tiền 

Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-HĐKHSK ngày 20 tháng 11 năm 2015 của 

Hội đồng Khoa học, sáng kiến Sở Y tế, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

Hội đồng Khoa học, sáng kiến Sở Y tế; 

Căn cứ kết quả xét duyệt và nghiệm thu đề tài, sáng kiến cấp cơ sở của Hội 

đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 335 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đạt 

đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến cấp cơ sở của ngành Y tế năm 2023 (danh 

sách kèm theo).    

Điều 2. Thành viên Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế, các phòng 

ban, các đơn vị có liên quan và chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến 

có tên ghi tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận:         

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, TCCB, NVYD. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 



 

CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ CỦA NGÀNH Y TẾ NĂM 2023  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:2439/QĐ-SYT ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế)   

STT  Tên đề tài, sáng kiến Tên tác giả  Tên đơn vị 

1 

Khảo sát tình hình mắc bệnh lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học bằng kỹ thuật 2x 

cho người dân tại công đồng của huyện Cái Bè, Tân Phước, Châu Thành và thị xã 

Gò Công tỉnh Tiền Giang năm 2022 

Nguyễn Văn Sơn Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  

2 
Đánh giá kiến thức và một số yếu tố liên quan đến kiến thức về khám sức khỏe tiền 

hôn nhân của thanh niên chưa lập gia đình tại thị xã Cai Lậy, Tiền Giang năm 2023 
Đặng Thị Đào 

TTYT Thị xã Cai Lậy  

3 
Khảo sát nhận thức các yếu tố nguy cơ và dấu hiệu sớm của đột qu  trên người 

bệnh tăng huyết áp tại Trung tâm Y tế thị xã Gò Công, Tiền Giang năm 2023 
Trần Thị Minh Hà 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  

4 
Đánh giá kiến thức về khám sức khỏe tiền hôn nhân của thanh niên tại huyện Cai 

Lậy năm 2023 
Nguyễn Thị Hồng Nga TTYT huyện Cai Lậy  

5 
Khảo sát kiến thức, thái độ và xử trí ban đầu của các bà mẹ về sốt ở trẻ em dưới 5 

tuổi Lý Thủy Tiên  TTYT Tân Phú Đông  

6 
Đặc điểm lâm sàng ở trẻ tăng động giảm chú ý tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Tâm 

thần Tiền Giang Trần Quốc Kính 
Bệnh viện Tâm thần  

7 
Khảo sát tình hình sử d ng thuốc của người dân và các yếu tố liên quan đến sử 

d ng thuốc tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, năm 2022 Nguyễn Thanh Tùng 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  

8 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tính kháng thuốc của vi khuẩn lao 

ở bệnh nhân lao phổi mới và tái phát tại Tiền Giang từ tháng 01/2023 đến tháng 

07/2023 

Nguyễn Tấn Lộc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  

9 

Khảo sát kiến thức về bệnh lao của người bệnh đã được chẩn đoán lao phổi nhập 

viện điều trị nội trú tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang 6 tháng đầu năm 

2023 

Võ Hoàng Bảo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  
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10 
Nghiên cứu tình hình và một số yếu tố liên quan đến tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi 

tại xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 2023 Thái Văn Quẩn 
TTYT huyện Cai Lậy  

11 
Hoạt động tư vấn xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV và một số yếu tố ảnh hưởng 

tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2022 
Nguyễn Quốc Đạt  

TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh  

12 
Tỷ lệ kết quả xét nghiệm Thinprep pap và một số yếu tố liên quan ở ph  nữ trong 

độ tuổi sinh sản đến khám ph  khoa tại Bệnh viện Ph  sản Tiền Giang năm 2023 
Phan Thị Hồng Gấm 

Bệnh viện Ph  sản  

13 
Kiến thức, thực hành về phòng biến chứng tăng huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp 

đang điều trị ngoại trú 
Trần Văn Danh  TTYT Tân Phú Đông  

14 
Khảo sát tình trạng rối loạn căng thẳng sau đại dịch COVID-19 của nhân viên y tế 

làm việc tại bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Tiền Giang năm 2022 
Nguyễn Võ Tấn Phát Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  

15 
Các biến đổi Điện tâm đồ trên bệnh nhân Tăng huyết áp điều trị nội trú năm 2022 

tại Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 
Ngô Văn Năm TTYT huyện Cai Lậy  

16 
Khảo sát đánh giá tình hình sử d ng thuốc kháng sinh cho trẻ em năm 2022 qua 

phân tích ABC/VEN tại Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông 
Phạm Thị Hồng Cẩm  BVĐK KV Gò Công  

17 
Tỷ lệ mắc lao tiềm ẩn và kiến thức về bệnh lao trong nhóm người tiếp xúc của bệnh 

nhân lao phổi tại Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy năm 2023 
Nguyễn Thị Hồng Xinh 

TTYT Thị xã Cai Lậy  

18 

Hiệu quả của việc sử d ng thuốc kháng Virus Molnupiravir trong việc điều trị các 

trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 

2022 Nguyễn Thị Triết Nghi 

TTYT Thị xã Cai Lậy  

19 
Đặc điểm lâm sàng rối loạn tâm thần của bệnh nhân sử d ng chất kích thích dạng 

Amphetamine điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2022 
Ngô Thanh Hòa 

Bệnh viện Tâm thần  

20 
Khảo sát cách sử d ng thuốc chống loạn thần ở bệnh nhân tâm thần phân liệt tại 

Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2023 
Hồ Công Danh 

Bệnh viện Tâm thần  
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21 
Khảo sát các yếu tố kích động thường gặp trên bệnh nhân Tâm thần phân liệt đang 

điều trị tại khoa nội trú Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2023 
Nguyễn Thị Thu Thùy 

Bệnh viện Tâm thần  

22 
Kiến thức, hành vi về phòng bệnh tay chân miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại 

xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây năm 2023 
Hồ Thị Phương Dung  TTYT Gò Công Tây  

23 
Đánh giá kiến thức phòng, xử trí phản vệ của nhân viên y tế và một số yếu tố ảnh 

hưởng tại các Trạm Y tế trên địa bàn huyện Chợ Gạo năm 2023 
Nguyễn Phước Thiện 

Trung tâm y tế Chợ Gạo  

24 
Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân lao phổi đa kháng thuốc bằng phác đồ 9 tháng 

tại Tiền Giang từ tháng 01/2022 đến tháng 10/2022 
Huỳnh Công Tuân Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  

25 
Đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm cảm, các yếu tố liên quan trên bệnh nhân trầm cảm 

điều trị tại khoa Khám Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2023 
Nguyễn Thị Yến Châu 

Bệnh viện Tâm thần  

26 

Khảo sát đặc điểm mất ngủ và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân cao tuổi nằm điều 

trị tại khoa Nội tổng hợp - Nội tim mạch lão học Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai 

Lậy năm 2023 Nguyễn Thị Ngọc Tuyên 

Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

27 

Kiến thức về phòng bệnh tay chân miệng và một số yếu tố liên quan của người 

chăm sóc trẻ tại các cơ sở giáo d c mầm non của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

năm 2023 Trương Văn Bé Tư 

TTYT Thị xã Cai Lậy  

28 Đánh giá đặc điểm lâm sàng và điều trị phản vệ tại Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim 
Nguyễn Thị Hồng 

Thanh 
TTYT Châu Thành  

29 

Khảo sát đặc điểm cá nhân, lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh nội soi ở bệnh nhân 

xuất huyết tiêu hóa trên tại khoa Hồi sức cấp cứu và khoa Nội tim mạch tại Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Gò Công 2023 

Trần Trung Nghĩa BVĐK KV Gò Công  

30 
Đặc điểm tổn thương động mạch lớn chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 qua 

siêu âm Doppler màu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai lậy năm 2023 
Huỳnh Ngọc Khánh 

Linh 

Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

31 
Khảo sát tình hình sử d ng thuốc kháng sinh trong điều trị ngoại trú, nhiễm khuẩn 

hô hấp trên của trẻ em tại Trung tâm y tế huyện Gò Công Tây năm 2023 
Nguyễn Hồng Châu TTYT Gò Công Tây  
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32 
Khảo sát các yếu tố thuận lợi và khó khăn khi nuôi con lần đầu bằng sữa mẹ tại thị 

xã Gò Công năm 2023 
Cao Thị Thanh Tâm 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  

33 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến bệnh Tâm thần phân 

liệt thề Paranoid tại khoa Điều trị Bệnh viện Tâm thần năm 2023 Nguyễn Huy Cường 
Bệnh viện Tâm thần  

34 
Khảo sát chỉ số về công thức máu, sinh hóa máu đối với bệnh nhân sốt xuất huyết 

Dengue người lớn tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo năm 2023 Võ Bá Duy   
Trung tâm y tế Chợ Gạo  

35 Thực trạng chăm sóc răng miệng tại 19 Trạm Y tế xã, huyện Chợ Gạo năm 2023 
Phạm Thị Kim Thủy 

Trung tâm y tế Chợ Gạo  

36 
Lạm d ng rượu, bia và các yếu tố liên quan ở người nhiễm HIV đang điều trị ARV 

tại phòng khám ngoại trú Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang  Lê Thị Thảo Nhu  
TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh   

37 Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng Phạm Thị Thùy Mộng TTYT Châu Thành  

38 
Khảo sát kiến thức chăm sóc và phòng bệnh sốt xuất huyết của người nhà người 

bệnh tại khoa nhiễm Lê Hồng Nhựt Thảo  
TTYT Châu Thành  

39 
Kiến thức, thái độ về sử d ng thuốc y học cổ truyền của người dân huyện Gò Công 

Tây năm 2023  

Nguyễn Thị Hoa Hồng 

Nhung  
TTYT Gò Công Tây  

40 
Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan đến các cửa 

hàng ăn uống tại thị trấn Chợ Gạo năm 2023 
Lê Hồng Ngân 

Trung tâm Y tế Chợ Gạo  

41 
Nghiên cứu giá trị của lâm sàng, x quang phổi và AFB đàm trong chẩn đoán Lao 

phổi tại Trung tâm Y tế thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, năm 2023 
Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Trung tâm Y tế thị xã Gò 

Công  

42 
Đánh giá sự hài lòng của thân nhân, bệnh nhân nội trú về chăm sóc dinh dưỡng tại 

Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2023 Hà Phan Thanh Tuyến 
Bệnh viện Tâm thần  

43 

Đánh giá tỷ lệ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PREP) và các yếu tố liên quan 

trong nhóm nam quan hệ tình d c đồng giới được xét nghiệm không chuyên từ 

01/5/2022 đến 30/5/2023 tại tỉnh Tiền Giang   Huỳnh Thị Tố Trinh  

TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh   
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44 

Đánh giá hiệu quả điều trị và tác d ng không mong muốn của phác đồ điều trị ARV 

(TDF/3TC/DTG) trên bệnh nhân HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú HIV/AIDS 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang  Trương Hoàng An  

TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh   

45 
Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân được chẩn đoán tai biến mạch máu não tại Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2022 Trần Văn Huyền  
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

46 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị, mối liên 

quan giữa tăng men gan với biến chứng sốt xuất huyết Dengue tại Khoa Nhi Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2023 Đoàn Như Bình 

Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

47 
Thực trạng công tác khám sức khoẻ tiền hôn nhân và một số yếu tố ảnh hưởng tại 

Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang năm 2023. 
Lê Thị Ngọc Nga 

TTYT Tp Mỹ Tho  

48 
Khảo sát sự hiểu biết bệnh võng mạc đái tháo đường của người bệnh đái tháo 

đường tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2023 Nguyễn Thị Viện  
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

49 
Thực trạng, kiến thức, thái độ thực hành về phòng chống bệnh dại của người dân 

khi đến tiêm ngừa tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang năm 2023.  Trần Thị Thu Thủy  
TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh   

50 
Đánh giá tuân thủ quy trình thay băng ngoại khoa của điều dưỡng khoa Ngoại tại 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2023 Đinh Thị Xem  
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

51 
Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân hạ 

đường huyết nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2023 
Trương Huỳnh Mai 

Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

52 
Khảo sát kiến thức của ph  nữ 15-49 tuổi về sinh sản và vô sinh tại thị trấn Vàm 

Láng, huyện Gò Công Đông năm 2023 Võ Hoàng Cẩm Oanh 
TTYT Gò Công Đông  

53 
Đặc điểm lâm sàng sốc sốt xuất huyết Dengue của trẻ em tại khoa Nhi của Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Gò Công từ tháng 02/2022 - 02/2023 
Nguyễn Văn Dư BVĐK KV Gò Công  

54 
Đánh giá giấc ngủ và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại khoa Nội tim 

mạch - Lão học Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công năm 2023 
Huỳnh Ngọc Châu BVĐK KV Gò Công  
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55 
Thực trạng kiến thức phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ của y sĩ - điều dưỡng - nữ 

hộ sinh tại Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 2023 
Lê Văn Chẩn TTYT huyện Cai Lậy  

56 
Thực trạng việc cung ứng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2021-

2023 Trần Thị Mai Thi 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

57 
Khảo sát kiến thức, thực hành và kiểm soát huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp 

khám điều trị ngoại trú tại Trạm Y tế xã Tân Mỹ Chánh năm 2023. 
Nguyễn Thị Diệu 

TTYT Tp Mỹ Tho  

58 
Kiến thức thực hành dinh dưỡng của bà mẹ và người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tỉnh 

Tiền Giang năm 2022 Thái Ngọc Hạnh  
TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh   

59 
Kiến thức, thái độ, hành vi hút thuốc lá điện tử của học sinh trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu năm 2022 
Nguyễn Thị Hoàng Diệp  

TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh   

60 
Nghiên cứu kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue 

của người dân tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang năm 2023  
Nguyễn Võ Nhật Minh  

TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh   

61 
Lập hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ 

cơ quan trên Hệ thống quản lý và lưu trữ hồ sơ 
Nguyễn Thị Ánh Tuyết  

Sở Y tế  

62 
Khảo sát tình trạng sử d ng thuốc điều trị tăng huyết áp tại phòng khám ngoại trú 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo năm 2023 
Trần Thị Kim Thuẩn 

Trung tâm y tế Chợ Gạo  

63 

Khảo sát sự hài lòng và các yếu tố liên quan của bà mẹ có con dưới 1 tuổi về tiêm 

chủng mở rộng tại các Trạm y tế xã, thị trấn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

năm 2023  Huỳnh Tuyết Trang 

TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh   

64 

Khảo sát kiến thức, thực hành phòng chống bệnh của thân nhân và bệnh nhân Sốt 

xuất huyết Dengue đang điều trị nội trú tại Khoa Nội tổng hợp-Nhi trung tâm y tế 

huyện Gò Công Đông năm 2023 
Trần Nhật Quỳnh 

TTYT Gò Công Đông  

65 
Khảo sát tỷ lệ tiền đái tháo đường, đái tháo đường chưa được chẩn đoán và các yếu 

tố liên quan ở người trường thành có yếu tố nguy cơ Nguyễn Thị Thanh Hoa 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  
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66 
Khảo sát tình hình sử d ng thuốc kháng viêm giảm đau không Steroid trong điều trị 

tại Trung tâm Y tế thị xã Gò Công năm 2023 Đ  Trung Tín 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  

67 
Nghiên cứu thực trạng Tăng huyết áp và Đái tháo đường type 2 tại Trung tâm Y tế 

thị xã Gò Công năm 2023 Trần Huỳnh Minh Duy 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  

68 
Khảo sát các giai đoạn của độ lọc cầu thận dựa vào xét nghiệm Creatinin máu ở 

bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y tế Tân Phước năm 2023 
Mai Thanh Trung 

TTYT huyện Tân Phước  

69 Phân tích chi phí thuốc tại các bệnh viện tuyến tỉnh năm 2022 
Nguyễn Văn Dương 

Sở Y tế  

70 
Đánh giá kết quả thực hiện tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Cai Lậy năm 2017-2023 Phan Thị Ngọc Thu 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

71 
Khảo sát đặc điểm thiếu máu trên bệnh nhân bệnh thận mạn nhập viện tại Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Cai Lậy từ tháng 4/2022-8/2022 
Trần Đông Hoà 

Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

72 
Tình hình bệnh tăng huyết áp và rối loạn lipit máu ở cán bộ thuộc diện quản lý sức 

khỏe của Huyện ủy huyện Gò Công Tây năm 2023 
Nguyễn Văn Mừng  TTYT Gò Công Tây  

73 
Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân bị đái tháo đường tại khoa Nội tim mạch bệnh 

viện Đa khoa khu vực Gò Công 2023 
Thái Phượng Loan BVĐK KV Gò Công  

74 
Khảo sát tình hình sử d ng thuốc huyết áp trong điều trị nội trú tại khoa Nội tim 

mạch - Lão học Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công 2023 Trần Văn Nhạn  
BVĐK KV Gò Công  

75 

Nghiên cứu tình trạng viêm loét dạ dày tá tràng và nhiễm Helicobacter Pylori tại 

khoa Nội tim mạch - Lão học và Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò 

Công 2023 

Nguyễn Thị Thùy Trang BVĐK KV Gò Công  

76 
Tỉ lệ và các biến chứng của bệnh đái tháo đường điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu 

bệnh viện ĐKKV Gò Công 2023. 
Ngô Văn Cầm BVĐK KV Gò Công  

77 
Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh sốt xuất huyết 

dengue người lớn Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2022-2023 
Nguyễn Ngọc Ý Nhi 

Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  
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78 
Nghiên cứu tình hình và một số yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên y tế tại 

Trung tâm Y tế huyện Tân Phước năm 2023 
 Phan Tấn Thắng 

TTYT huyện Tân Phước  

79 
Đánh giá ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phước năm 

2023 Mai Thị Kim Riếng 
TTYT huyện Tân Phước  

80 
Khảo sát tỷ lệ sử d ng thuốc cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phước 

giai đoạn 2019- 2021 Phạm Tấn Thành 
TTYT huyện Tân Phước  

81 
Nghiên cứu so sánh kết quả ước lượng cân nặng thai nhi dựa vào lâm sàng, siêu âm 

và cân nặng thai nhi lúc sinh. Nguyễn Thị Thu Thủy  
Bệnh viện Ph  sản  

82 
Tình hình Sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2023, thực 

trạng và giải pháp  Võ Thanh Nhơn 
TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh   

83 
Đánh giá tư thế lao động của công nhân chế biến thực phẩm đông lạnh tại Tiền 

Giang theo phương pháp OWAS 
Võ Thanh Hoa 

TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh   

84 
Khảo sát số mũi tiêm dịch v  từ tháng 3 đến tháng và các yếu tố liên quan tại Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang năm 2023 Nguyễn Thị Kim Thanh  
TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh   

85 Nghiên cứu chuyển đổi số quy trình kỹ thuật khám sức khỏe tại Trung tâm Giám 

định Y khoa 
Nguyễn Minh Tâm 

Trung tâm Giám định Y 

khoa  

86 
Ứng d ng nền tảng số đăng ký khám sức khỏe từ xa tại Trung tâm Giám định Y 

khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 
Trần Thị Loan Anh 

Trung tâm Giám định Y 

khoa  

87 Giá trị procalcitonin trong chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm 

khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Trần Minh Tâm 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

88 

Tình hình đề kháng kháng sinh của trực khuẩn gram âm Acinetobacter spp, 

Pseudomonas aeruginosa được phân lập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang 

năm 2023 Nguyễn Thị Huỳnh Như 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

89 
Khảo sát tỉ lệ lao phổi kháng thuốc mới và các yếu tố liên quan tại Tiền Giang giai 

đoạn 2018 - 2023 
Trần Văn Huyền Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  

90 
Sáng kiến kinh nghiệm Ứng d ng VBA vào MICROSOFT EXCEL để quản lý kho 

hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm Bành Tuấn Khanh 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  
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91 
Đặc điểm tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân hội chứng vành cấp Trần Hữu Thế  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

92 
Lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp Võ Minh Cường  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

93 Lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nhiễm trùng huyết có viêm mô tế bào tại 

khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Lê Phúc Trường Thịnh  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

94 Đặc điềm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến viêm phổi mắc phải 

cộng đồng tại khoa Nội B Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 2023 Phạm Thị Tùng  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

95 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương động mạch vành và các yếu tố nguy 

cơ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp dưới 40 tuổi  Phạm Thị Bích Huệ  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

96 Kiến thức, thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng và các yếu tố liên quan ở học 

sinh tại tỉnh Tiền Giang năm 2023 Lê Hoàng Hạnh  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

97 Khảo sát tình hình sử d ng kháng sinh trú an toàn, hợp lý tại khoa Ngoại Tổng quát 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang  Nguyễn Khắc Kim Yến 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

98 

Đánh giá chất lượng dược bệnh viện tại tỉnh Tiền Giang 2022, so sánh với kết quả 

thực hiện năm 2016 để đánh giá hiệu quả của đề tài và đề xuất giải pháp nâng mức 

chất lượng công tác dược bệnh viện. 

Hồ Ngọc Thuần  Sở Y tế  

99 
Phân tích kết quả đấu thầu thuốc của ba bệnh viện công lập tuyến tỉnh trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2022. 
Hồ Quang Hùng  Sở Y tế  

100 
Nghiên cứu thực trạng chăm sóc thiết yếu trẻ sơ sinh trong và ngay sau sinh tại các 

bệnh viện có tổ chức sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 
Võ Văn Tân Sở Y tế  

101 Khảo sát tình hình khám sàng lọc trước sinh tại khoa Ngoại Sản Trung tâm Y tế 

huyện Cai Lậy từ năm 2021 đến năm 2022 Huỳnh Thị Trúc Mai 
TTYT huyện Cai Lậy  

102 Tỷ lệ thai to và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 

2023 Mai Toàn Nghĩa 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

103 Kiến thức và thực hành chăm sóc trẻ của bà mẹ có con bệnh vàng da sơ sinh tại 

khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2023 Mai Thị Li Sa 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  
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104 Biến chứng và các yếu tố liên quan sau đặt nội khí quản cấp cứu tại khoa Cấp cứu 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Nguyễn Huỳnh Bảo Huy  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

105 Tình trạng giảm albumin máu ở bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên suy dinh dưỡng và một 

số yếu tố liên quan tại khoa Lão Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Trần Thị Ngọc Hiền  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

106 
Đặc điểm lâm sàng và siêu âm ung thư gan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Nguyễn Ngọc Trầm  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

107 Kết quả quản lý công tác chăm sóc bệnh nhân đột qu  của điều dưỡng tại khoa Nội 

Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Tiền Giang năm 2023 Trần Thị Thanh Diễm 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

108 Năng lực thực hành chăm sóc của điều dưỡng viên tại các khoa lâm sàng Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Đặng Văn Thạch 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

109 
Kiến thức và thực hành về dự phòng biến chứng tăng huyết áp ở bệnh nhân tăng 

huyết áp ngoại trú tại phòng khám Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang 

năm 2023 Nguyễn Thị Cẩm Tú 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

110 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy thận mạn trên người bệnh đái tháo đường tại 

khoa Khám Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và một số yếu tố liên quan Nguyễn Thị Minh Trang 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

111 
Khảo sát kiến thức,thái độ và thực hành về bệnh vàng da sơ sinh của các bà mẹ tại 

khoa hồi sức tích cực - chống nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 và 

một số yếu tố liên quan Mai Hồng Thanh 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

112 Khảo sát kiến thức và thực hành sử d ng thuốc điều trị tăng huyết áp của người 

bệnh tăng huyết áp tại khoa Nội A Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Lê Thị Diễm Sương 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

113 
Khảo sát đặc điểm và kết quả điều trị trên người bệnh đái tháo đường típ 2 đang 

điều trị ngoại trú  
Đ  Thị Ngọc Phượng                           TTYT Châu Thành  

114 
Khảo sát tình trạng rối loạn điện giải trên bệnh nhân lao phổi đang điều trị nhập 

viện tại bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang 
Nguyễn Minh Thành Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  

115 
Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa trên bệnh nhân tăng huyết áp dưới 60 tuổi điều 

trị tại Phòng khám đa khoa thị xã Cai Lậy năm 2023 Nguyễn Hiếu Nghĩa 
TTYT Thị xã Cai Lậy  

116 Tuân thủ quy trình chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau 

mổ lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2023 Bùi Thị Hạnh Đào 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  
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117 
Khảo sát sự thay đổi giá trị INR trên bệnh nhân xơ gan có chỉ định điều trị Vitamin 

K1 tại khoa Nội B Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang từ tháng 4/2023 đến tháng 

8/2023 Trần Mai Nhiên  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

118 Mô tả hoạt động quản lý điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 

Nguyễn Th y Hồng 

Thảo 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

119 
Kiến thức, thực hành về phương pháp ủ ấm da kề da của thân nhân bệnh nhi Hồi 

sức tích cực – Chống độc tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Nhi, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 và một số yếu tố liên quan Phan Thị Nhã Thi 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

120 
Nghiên cứu mô tả các hình thái tổn thương do vật tày trong giám định pháp y tử thi 

tại tỉnh Tiền Giang từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 Nguyễn Kiến Ái 
Trung tâm Pháp y  

121 
Hiệu quả điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống của phương pháp điện châm 

kết hợp tập dưỡng sinh động tác tam giác tại Phòng khám Đa khoa thị xã Cai Lậy 

năm 2023 Huỳnh Văn Minh 

TTYT Thị xã Cai Lậy  

122 Khảo sát hình ảnh sỏi kẹt niệu quản trên người bệnh có thận ứ nước và dãn niệu 

quản bằng siêu âm. Đ  Thanh Hoàng  
TTYT Châu Thành  

123 
Khảo sát kiến thức phòng và xử trí sốc phản vệ của điều dưỡng viên bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi Tiền Giang năm 2023 
Nguyễn Thị Thanh Hoa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  

124 

Khảo sát mối tương quan giữa mô hình bệnh tật và kinh phí sử d ng thuốc Bảo 

hiểm Y tế tại khoa Khám Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang từ năm 2022 đến 06 

tháng đầu năm 2023. Nguyễn Trường Giang 

Bệnh viện Tâm thần  

125 Nghiên cứu rối loạn lipid máu ở người cao tuổi tăng huyết áp tại Thị Xã Gò Công 

năm 2023 Nguyễn Văn An 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  

126 Tình hình nhiễm khuẩn vết mổ và đề kháng kháng sinh ở người bệnh phẫu thuật tại 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2023 Phan Thị Kim Tuyết 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

127 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm trùng cổ sâu ở bệnh nhân đái 

tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2021 - 2022 Lê Phi Nhạn  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  
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128 Khảo sát kiến thức về bệnh tai biến mạch máu não của người bệnh đến khám tại 

khoa nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Trần Thị Thanh Thoảng 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

129 Phân tích tình hình sử d ng thuốc điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân ngoại 

trú tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phước năm 2023 Nguyễn Thị Thúy Hằng 
TTYT huyện Tân Phước  

130 
Khảo sát kiến thức về tiêm an toàn của điều dưỡng, hộ sinh. Võ Thị Cẩm Lệ 

TTYT Châu Thành  

131 Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú của bệnh nhân có thẻ Bảo hiệm y tế tại Khoa 

Điều trị Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2023. Huỳnh Tịnh Tâm 
Bệnh viện Tâm thần  

132 Thực trạng chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại biên trên người bệnh điều trị nội trú 

của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2023 Trần Thị Nha  
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

133 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sơ sinh non tháng tại khoa Hồi 

sức tích cực – Chống độc Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Ngô Trọng Khánh  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

134 Những yếu tố tiên lượng và một số phương pháp xử trí đặt nội khí quản khó trong 

phẫu thuật tuyến giáp 

Nguyễn Huỳnh Minh 

Luân  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

135 Tình hình sử d ng thuốc ức chế bơm proton nội trú an toàn, hợp lý tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Trần Hữu An 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

136 
Kiến thức, thái độ, hành vi về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính của người bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Trần Thị Mười 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

137 
Đặc điểm lâm sàng bệnh đ c thủy tinh thể tại phòng khám mắt khoa Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Nguyễn Thị Rồi 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

138 Kiến thức, thực hành sử d ng insulin của người bệnh đái tháo đường type 2 tại khoa 

Khám Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 2023 và một số yếu tố liên quan Huỳnh Thị Cẩm Hồng 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

139 
Hiệu quả của việc ổn định áp lực trong bóng cuff ống nội khí quản ở bệnh nhân thở 

máy tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 

2023 Phạm Yến Nhi 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

140 Kiến thức, thái độ, thực hành sử d ng oresol của bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị bệnh 

tiêu chảy cấp tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Tạ Thị Kim Thoa 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  
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141 Kết quả điều trị, chăm sóc viêm s n vành tai tại khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Tiền Giang năm 2022 - 2023 Nguyễn Minh Thương 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

142 Hiệu quả điều trị liệt VII ngoại biên do lạnh bằng phương pháp không dùng thuốc 

tại Phòng khám Đa khoa, Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy năm 2023 Âu Bá Thành  
TTYT Thị xã Cai Lậy  

143 Khảo sát mô hình bệnh tật tại khoa Khám Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 

2023. Lê Thị Bích Chuyền 
Bệnh viện Tâm thần  

144 Đánh giá hiệu quả điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống thắt lưng băng điện 

châm kết hợp các bài tập vận động  vùng thắt lưng Trần Phước Duy 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  

145 
Khảo sát sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị tăng huyết 

áp ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối lọc máu định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Tiền Giang năm 2023  Nguyễn Thị Viện  

Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

146 
Đặc điểm rối loạn lipid máu trên bệnh nhân bệnh mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Tiền Giang năm 2023 và một số yếu tố liên quan Cao Trần Phương Quyên  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

147 Đặc điểm lâm sàng viêm loét dạ dày tá tràng có nhiễm Helicobacter pylori tại khoa 

Khám Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 và một số yếu tố liên quan Nguyễn Thị Thùy Trang 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

148 Thực trạng chăm sóc bệnh nhân thở áp lực dương liên t c của điều dưỡng tại khoa 

Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Thái Thị Linh Huệ 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

149 
Đánh giá tình hình thu dung và kết quả điều trị người bệnh lao phổi Mycobacterium 

tuberculosis dương tính mới. 
Trần Thị Diệu TTYT Châu Thành  

150 Đánh giá sử d ng kháng sinh tại các khoa lâm sàng  Trần Thị Diễm Trang TTYT Châu Thành  

151 Khảo sát năng lực quản lý của Điều dưỡng trưởng khoa. Nguyễn Ngọc Mỹ TTYT Châu Thành  

152 Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú. Lương Hoài Phong   
TTYT Tân Phú Đông  

153 
Khảo sát tình hình bệnh nhân đến khám ph  khoa tại Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy 

năm 2022 
Nguyễn Thị Diễm TTYT huyện Cai Lậy  
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154 
Khảo sát tỷ lệ rối loạn hành vi do sử d ng rượu và kiến thức về hội chứng cai rượu 

của bệnh nhân, thân nhân rối loạn tâm thần có liên quan đến sử d ng rượu điều trị 

tại Khoa Hồi Sức Cấp Cứu Bệnh Viện Tâm Thần Tiền Giang năm 2023. Phan Thị Ánh Nguyệt  

Bệnh viện Tâm thần  

155 Tuân thủ chăm sóc bệnh nhân thở máy của điều dưỡng tại khoa Hồi sức tích cực - 

Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Nguyễn Thị Thúy Uyên 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

156 Khảo sát kiến thức về bệnh Ung thư cổ tử cung  của bệnh nhân đến khám ph  khoa 

tại Trung tâm Y tế Tân Phước  Võ Thị Thúy Phượng 
TTYT huyện Tân Phước  

157 Khảo sát kiến về một số biện pháp tránh thai của học sinh Trung học phổ thông Tân 

Phước năm 2023 Phạm Thị Nga 
TTYT huyện Tân Phước  

158 
So sánh tỉ lệ mắc bệnh lý rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường type II và 

tăng huyết áp tại Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông năm 2021-2022  Đ  Thị Công Bình 
TTYT Gò Công Đông  

159 Đánh giá sự thay đổi huyết động và đáp ứng với điều trị ở bệnh nhân được gây tê 

tủy sống trong phẫu thuật trĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Thạch Diễm Ca 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

160 Đánh giá kiến thức có liên quan đến  ung thu cổ tử cung của nữ sinh Trường Trung 

học phổ thông Lê Văn phẩm năm 2023 Huỳnh Thị Như Thủy 
TTYT Thị xã Cai Lậy  

161 
Nhận xét, đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh và thân nhân người bệnh tại 

Khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang  Cao Lê Khương Ngọc 
Bệnh viện Tâm thần  

162 
Khảo sát kiến thức, thái độ và các yếu tố liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản 

của học sinh trường Trung học phổ thông Trương Định năm 2023 Võ Thị Phương 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  

163 Hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật bằng phương pháp giảm đau do bệnh nhân tự 

kiểm soát Phan Văn Khương  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

164 
Vai trò và đặc điểm hình ảnh siêu âm của viêm túi mật cấp tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Tiền Giang năm 2023 Nguyễn Hoàng Định  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

165 Khảo sát tỷ lệ và các yếu tố liên quan của mẹ và con trong thời kỳ hậu sản tại huyện 

Chợ Gạo năm 2023 Phạm Thị Xuân Lan 
Trung tâm y tế Chợ Gạo  

166 Thực trạng quản lý thuốc tại các quầy dược tư nhân trên địa bàn huyện Chợ Gạo 

năm 2023 Huỳnh Thị Thu Hạnh   
Trung tâm y tế Chợ Gạo  
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167 Thực trạng kê đơn thuốc cho bệnh nhân điều trị ngoại trú BHYT tại Khoa Khám 

bệnh Trung tâm y tế Cái Bè năm 2023 Bùi Thị Thùy Trang  
Trung tâm y tế Cái Bè  

168 Đánh giá kết quả điều trị nội khoa bí tiểu cấp do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt 

bằng thuốc Alfuzosin tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Nguyễn Quốc Danh  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

169 Hiệu quả ứng d ng laser nội mạch trong điều trị tại khoa Ph c hồi chức năng Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023. Vũ Trà Thanh  Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

170 

Phân tích triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi cộng đồng và tình hình sử 

d ng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng tại Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi Tiền Giang năm 2023 

Nguyễn Văn Ba Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  

171 
Nguy cơ thiểu cơ (Sarcopenia) và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi Hồ Văn Son  TTYT Tân Phú Đông  

172 Kiến thức, thái độ về quản lý vệ sinh kinh nguyệt của học sinh Trung học cơ sở tại 

xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang năm 2023 Nguyễn Thị Hồng Lê TTYT Tân Phú Đông  

173 Đánh giá nhận thức của người bệnh, người nhà người bệnh trong giảm thiểu chất 

thải nhựa Nguyễn Thị Thanh Thúy  
TTYT Châu Thành  

174 Kiến thức lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm của người dân trên địa bàn xã 

Bình Ph c Nhứt huyện Chợ Gạo năm 2023 Nguyễn Văn Xuân 
Trung tâm y tế Chợ Gạo  

175 Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng trên rau sống và các yếu tố liên quan của người trồng rau 

tại thị xã Gò Công năm 2023 Nguyễn Thị Ngọc Bích 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  

176 Tỉ lệ tiêm ngừa uốn ván và các yếu tố liên quan của thai ph  tại Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Cai Lậy năm 2023 Ngô Thị Kim Ph ng 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

177 
Các yếu tố liên quan đến mức độ nặng ở trẻ mắc COVID-19 tại Khoa điều trị 

COVID Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Nam  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

178 
Tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân nằm viện khoa Hồi sức tích cực chống độc tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang  Châu Mỹ Chi  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

179 
Kết quả điều trị đái tháo đường type 2 bằng thuốc hạ đường huyết dapagliflozin 

phối hợp với thuốc metformin tại khoa Khám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang 

năm 2023 Cao Hồng Như  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  
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180 
Thực trạng kiến thức, thực hành tiêm an toàn của điều dưỡng các khoa lâm sàng và 

một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Trần Thị Xuân Lan 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

181 Khảo sát các hậu quả thường gặp ở bệnh nhân lạm d ng rượu đang điều trị nội trú 

tại Trung tâm Y tế huyên Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang năm 2023 Phan Văn Triển  TTYT Tân Phú Đông  

182 Khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi của thân nhân chăm sóc bệnh nhân trầm cảm 

đến khám tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2023 Trần Huỳnh Natasa 
Bệnh viện Tâm thần  

183 Thực trạng đái tháo đường týp 2 ở người trưởng thành và một số yếu tố nguy cơ 

liên quan tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo năm 2023 Phan Văn Tổng 
Trung tâm y tế Chợ Gạo  

184 Kiến thức về quản lý chất thải rắn y tế của nhân viên y tế  Trần Võ Hải Đăng TTYT Châu Thành  

185 
Đánh giá kiến thức và các yếu tố liên quan về mất cân bằng giới tính khi sinh Phan Kim Ngân  

TTYT Châu Thành  

186 
Đánh giá kiến thức của người bệnh tăng huyết áp điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế 

huyện Châu Thành năm 2023 
Mai Thị Tú Nhi  TTYT Châu Thành  

187 Đánh giá thực trạng suy dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở trẻ dưới 5 tuổi Nguyễn Thị Thu Trang  TTYT Châu Thành  

188 
Tỷ lệ đạt m c tiêu đường huyết và các yếu tố liên quan trên người bệnh đái tháo 

đường type 2 điều trị bằng insulin 

Nguyễn Thị Thúy 

Nguyên 
TTYT Châu Thành  

189 
Thực trạng kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến và kinh 

doanh thức ăn đường phố trên địa bàn huyện Gò Công Tây năm 2023 
Nguyễn Thị Thu Hồng  TTYT Gò Công Tây  

190 
Khảo sát kiến thức và thái độ về vệ sinh tay của nhân viên y tế tại các khoa lâm 

sàng và cận lâm sàng Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy năm 2023 
Trần Văn Kiệt TTYT huyện Cai Lậy  

191 
Khảo sát thực trạng việc tuân thủ tiêm ngừa dại của người dân khi bị phơi nhiễm tại 

Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy (cơ sở Bình Phú) năm 2023 Nguyễn Thái Quốc Sử 
TTYT huyện Cai Lậy  

192 Thực trạng nhiễm virus viêm gan B, kiến thức về viêm gan siêu vi B của nhân viên 

y tế tại Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy năm 2023 Mai Văn Khắc Huy 
TTYT Thị xã Cai Lậy  

193 Đánh giá hiểu biết chung về bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp đến 

khám tại Trạm Y tế xã Mỹ Phước Tây năm 2023 Trần Tuyết Anh 
TTYT Thị xã Cai Lậy  
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194 Kiến thức, thực hành của thân nhân người bệnh tâm thần sau tư vấn giáo d c sức 

khỏe đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2023 Bùi Trọng Nhân  
Bệnh viện Tâm thần  

195 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến loãng xương ở người cao tuổi tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Nguyễn Thị Điểm  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

196 
Thực trạng vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở Phường 1 Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

197 Đánh giá công tác quản lý sử d ng thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Tiền Giang Nguyễn Trúc Hương 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

198 Kiến thức về một số yếu tố tác hại nghề nghiệp của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Trần Tuấn Khanh 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

199 Kiến thức thái độ và thực hành chế độ ăn của bệnh nhân chạy thận nhân tạo mắc đái 

tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 

Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

200 
Nghiên cứu tình hình té ngã ngoại viện ở người cao tuổi điều trị nội trú tại Trung 

tâm Y tế thành phố Mỹ Tho Đoàn Văn Hậu  
TTYT Tp Mỹ Tho  

201 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh sốt xuất huyết Dengue huyện Gò Công Đông 

năm 2022 Lê Hoàng Vũ 
TTYT Gò Công Đông  

202 
Khảo sát tình hình tăng huyết áp, yếu tố nguy cơ tim mạch trên đối tượng từ 18 tuổi 

trở lên và các yếu tố liên quan điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp tại Trung tâm Y 

tế Gò Công Đông năm 2023 Võ Thái Bình 

TTYT Gò Công Đông  

203 
Tỷ lệ tuân thủ thực hành sử d ng găng tay y tế của nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Cai Lậy năm 2023 Huỳnh Thị Huỳnh Như 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

204 
Thực trạng người bệnh tuân thủ chế độ ăn sau phẫu thuật tại khoa Ngoại Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2023 Mai Thị Thuỳ Trang 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

205 Thực trạng chuyển tuyến người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 

2023 Phạm Văn Tơ  
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

206 Tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong tiêm an toàn của điều dưỡng tại 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2023 Nguyễn Thị Kim Hoàng 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  
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207 Khảo sát tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại 

xã Đăng Hưng Phước năm 2023 Võ Thị Thu Loan 
Trung tâm y tế Chợ Gạo  

208 
Khảo sát công tác khám bệnh, chữa bệnh tại 04 trạm y tế xã khu vực Phòng khám 

Đa khoa Dưỡng Điềm 
Bùi Chí Dũng TTYT Châu Thành  

209 
Thực trạng tuân thủ quy định an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở kinh doanh 

dịch v  ăn uống Trần Khôi Nguyên 
TTYT Châu Thành  

210 
Khảo sát kiến thức về bệnh tăng huyết áp của người bệnh tăng huyết áp đến khám 

tại Khoa Khám bệnh - Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông và một số yếu tố liên 

quan trong năm 2023 Ngô Văn Một  TTYT Tân Phú Đông  

211 Thực trạng tự quản lý bệnh đái tháo đường ở bệnh nhân đái tháo đường typ II điều 

trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang năm 2023 Đoàn Thị Kim Nương  TTYT Tân Phú Đông  

212 
Khảo sát kiến thức và thực hành đưa trẻ đi tiêm chủng của bà mẹ có con dưới 1 tuổi 

tại xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang năm 2023 
Nguyễn Thị Ngọc Hân  

TTYT Tân Phú Đông  

213 
Khảo sát kiến thức của bà mẹ có con dưới 2 tuổi về tiêm chủng mở rộng và một số 

yếu tố liên quan tại huyện Gò Công Tây năm 2023 
Nguyễn Đăng Phú  TTYT Gò Công Tây  

214 
Khảo sát tỉ lệ mắc lao và kiến thức về bệnh lao của người bệnh có triệu chứng nghi 

ngờ lao đến khám bệnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang năm 2023 
Nguyễn Thị Kiều Chinh Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  

215 
Đánh giá kết quả công tác quản lý chất thải y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công 2023 
Bùi Thị Trúc Giang BVĐK KV Gò Công  

216 Đánh giá thực trạng sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn xã Phú Cường, huyện Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 2023 Trần Hòa Thanh 
TTYT huyện Cai Lậy  

217 
Thực trạng hoạt động xử lý ổ dịch nhỏ sốt xuất huyết tại thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền 

Giang năm 2023 Nguyễn Văn Thắm 
TTYT Thị xã Cai Lậy  

218 
Thực trạng quản lý hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em trong 

tỉnh Tiền Giang năm 2023 Nguyễn Thành Trung 
Bệnh viện Tâm thần  
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219 Thực trạng gánh nặng chăm sóc của người chăm sóc chính người bệnh tâm thần 

phân liệt tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang 2023 Nguyễn Phước Hoa Anh 
Bệnh viện Tâm thần  

220 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân tâm thần nhiễm SARS-CoV-2 tại khoa điều trị cách 

ly COVID-19 tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang Nguyễn Thị Ngọc Yến 
Bệnh viện Tâm thần  

221 Khảo sát buổi tiêm chủng an toàn tại 18 trạm y tế xã, thị trấn huyện Chợ Gạo năm 

2023 Nguyễn Thị Thanh Thảo 
Trung tâm Y tế Chợ Gạo  

222 
Khảo sát kiến thức bà mẹ về chăm sóc trẻ viêm đường hô hấp trên, tại y tế cở tuyến 

trạm y tế, thị xã Gò Công, năm 2023 Nguyễn Xuân Chiểu 

Trung tâm Y tế thị xã Gò 

Công  

223 
Khảo sát kiến thức và thực hành về dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường typ 

2 điều trị ngoại trú tại Trạm Y tế Bình Xuân năm 2023 Nguyễn Định Tùng 

Trung tâm Y tế thị xã Gò 

Công  

224 
Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh 

đái tháo đường týp 2 tại khoa Nội tiết và Đái tháo đường Bệnh viện Đa khoa Tiền 

Giang Nguyễn Hữu Dũng  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

225 Đặc điểm phản vệ trẻ em tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang  Lê Tấn Giàu Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

226 
Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh trước phẫu thuật tại khoa Ngoại tổng quát 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Nguyễn Huy Bình  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

227 
Kiến thức và các yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường type 2 đến khám 

ngoại trú tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho năm 2023 Lê Trung To 
TTYT Tp Mỹ Tho  

228 Tội phạm tình d c tại Tiền Giang qua giám định y pháp từ 01/01/2018 đến 

31/12/2022 Nguyễn Vũ Phương 
Trung tâm Pháp y  

229 
Khảo sát mô hình bệnh tật của người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện 

Gò Công Đông năm 2022 – 2023 NguyễnThị Ngọc Trầm 
TTYT Gò Công Đông  

230 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi ở bệnh nhân trên 60 tuổi tại khoa 

Lão Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Phạm Thái Phong  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

231 Nhu cầu giáo d c sức khỏe cho người bệnh nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền 

Giang năm 2023  Trương Hoàng An 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  
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232 
Khảo sát tình hình các bà mẹ cho con bú trong tháng đầu tiên sau sinh tại Trung tâm 

y tế huyện Gò Công Tây năm 2023 
Phạm Thị Kiều Tiên  TTYT Gò Công Tây  

233 
Kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ về việc tiêm ngừa vắc-xin viêm gan siêu vi 

B cho trẻ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công 
Võ Thanh Xuân  BVĐK KV Gò Công  

234 
Tình hình nhiễm khuẩn sau mổ lấy thai tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò 

Công 2022-2023 
Đoàn Thị Thanh Hưởng  BVĐK KV Gò Công  

235 
Đánh giá thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến chính tại các bếp ăn 

tập thể trường mầm non trên địa bàn huyện Cai Lậy năm 2023 
Nguyễn Thị Ngọc Ngân TTYT huyện Cai Lậy  

236 
Khảo sát sự hiểu biết và các yếu tố nguy cơ của người mắc bệnh đái tháo đường 

điều trị tại khoa Nội- Nhi- Nhiễm thuộc Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy cơ sở Phú 

Cường 2023 Ngô Thị Cẩm Tú 

TTYT huyện Cai Lậy  

237 Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi về chất thải y tế của nhân viên y tế tại Bệnh 

viện Tâm thần Tiền Giang năm 2023 Hùynh Thị Ngọc Y 
Bệnh viện Tâm thần  

238 
Khảo sát tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay tại các khoa lâm sàng thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Cái Bè năm 2023 Bùi Thị Hạnh 
Trung tâm y tế Cái Bè  

239 
Đánh giá tỉ lệ phát hiện bệnh lao mới bằng xét nghiệm AFB tại Trung tâm Y tế thị 

xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang năm 2022 Nguyễn Hoàng  Oanh 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  

240 
Hiệu quả giảm đau của dòng điện xung kết hợp với hoàn độc hoạt ký sinh trong 

điều trị thoái hoá cột sống cổ Huỳnh Trần Hoàng Lan 
Bệnh viện YHCT 

241 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân ung thư đang chăm sóc giảm nhẹ tại 

khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Tính  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

242 Kết quả quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Đoàn Thị Mến Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

243 
Kiến thức, thực hành đối với chiến lược rửa tay và đeo khẩu trang phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 của các bệnh nhân nội trú tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ 

Tho năm 2023 Trần Thị Lan 

TTYT Tp Mỹ Tho  
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244 Hình ảnh X quang thoái hoá cột sống thắt lưng ở bệnh nhân khám ngoại trú tại 

Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho năm 2022-2023 Nguyễn Thanh Tân 
TTYT Tp Mỹ Tho  

245 Đánh giá tình hình chuyển tuyến bệnh nhân nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Tân 

Phước năm 2023 

Bùi Thị Hoàng Cẩm 

Trang 
TTYT huyện Tân Phước  

246 
Đánh giá đáp ứng điều trị trên bênh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị nội trú tại 

Trung tâm Y tế huyện Tân Phước Võ Thị Ánh Nguyệt 
TTYT huyện Tân Phước  

247 
Đánh giá kiến thức và nhu cầu chăm sóc y tế của bệnh nhân tăng huyết áp đến điều 

trị ngoại trú tại Phòng khám Bác sĩ gia đình Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông 

năm 2023          Phạm Thị Hồng Thi 

TTYT Gò Công Đông  

248 Đánh giá việc thực hiện vệ sinh tay của viên chức tại các khoa điều trị Trung tâm Y 

tế huyện Gò Công Đông năm 2023 Trần Thị Thuý An 
TTYT Gò Công Đông  

249 
Khảo sát thực trạng khả năng giao tiếp của điều dưỡng, y sĩ đối với người bệnh tại 

khoa cấp cứu nội tổng hợp thuộc Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông từ tháng 01 

đến tháng 6 năm 2023 Lê Thanh Lý 

TTYT Gò Công Đông  

250 
Khảo sát kiến thức và các yếu tố liên quan trong phòng chống ung thư cổ tử cung 

cho ph  nữ 30 – 54 tuổi có chồng đến khám tại khoa Ph  sản, Trung tâm Y tế Gò 

Công Đông năm 2023 Phan Thị Hồng Xuyến 

TTYT Gò Công Đông  

251 
Lồng ghép sinh hoạt câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, kết hợp truyền 

thông với khám sàng lọc tầm soát bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại xã Gia 

Thuận năm 2023 Huỳnh Văn Ân 

TTYT Gò Công Đông  

252 
Nghiên cứu kiến thức, thực hành về phòng bệnh thủy đậu của bà mẹ có con từ 1 đến 

5 tuổi huyện Gò Công Đông năm 2023 Lê Cẩm Tú 
TTYT Gò Công Đông  

253 Đánh giá thực trạng về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường mầm non, 

nhóm trẻ trên địa bàn huyện Gò Công Đông năm 2023 Lê Trung Hiếu 
TTYT Gò Công Đông  

254 

Giải pháp thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trong tình trạng 

thanh niên khám sức khỏe thực hiện nghĩa v  quân sự có chỉ số huyết áp cao khi 

khám huyết áp lần đầu, ngày càng phổ biến và gia tăng trên địa bàn huyện Gò Công 

Đông Nguyễn Văn Chiến 

TTYT Gò Công Đông  
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255 Thực trạng sử d ng thuốc dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trong phẫu 

thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Bùi Thị Cẩm Thúy 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

256 Hiệu quả ph c hồi chức năng vận động bệnh nhân nhồi máu não tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Đinh Hồng Chiến  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

257 Khảo sát kiến thức của bệnh nhân về bệnh thoái hoá khớp đang điều trị nội trú tại 

Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho năm 2023 Nguyễn Hà Huy Trung 
TTYT Tp Mỹ Tho  

258 Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Nguyễn Xuân Minh  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

259 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của nhân viên y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Đặng Như Quỳnh  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

260 
Đánh giá sự hài lòng về chính sách phúc lợi của nhân viên y tế và một số yếu tố ảnh 

hưởng tại Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 2022 
Trần Văn Lĩnh TTYT huyện Cai Lậy  

261 Một số yếu tố ảnh hưởng việc tuân thủ quy trình xử trí tổn thương do vật sắc nhọn 

của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Đ  Quang Thành  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

262 
Tỉ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai 

Lậy năm 2023 Phan Thị Kiều Tiên 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

263 Cải tiến phương tiện cắt túi ép tiệt trùng Nguyễn Thị Thu Duyên Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

264 Ứng d ng VB.NET để xây dựng phần mềm quản lý giải phẫu bệnh Nguyễn Văn Phong Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

265 
Đánh giá hiệu quả của vận động sớm sau mổ viêm phúc mạc nội soi và một số yếu 

tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công năm 2023 
Lê Minh Phương BVĐK KV Gò Công  

266 

Khảo sát kết quả phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp 

LICHTENSTEIN tại khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công từ 01/2022 

- 12/2022 

Dương Thanh Tùng BVĐK KV Gò Công  

267 Đánh giá kết quả điều trị gãy kín đầu dưới xương quay bằng nắn bó bột tại Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Cai Lậy từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022 Nguyễn Việt Hưng 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

268 
Kết quả điều trị gãy mâm chày bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền 

Giang Lê Quang Vàng  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  
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269 Kiến thức, thực hành dự phòng tái hẹp của người bệnh sau can thiệp mạch vành qua 

da tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Lê Thị Mỹ Liên 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

270 Tận d ng dây kim bướm và đầu lọ dung dịch nước muối 0,9% 10ml trong phương 

pháp Proetz trẻ em Nguyễn Thị Diễm   
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

271 Động lực làm việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 

2023 Lê Văn Đỉnh 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

272 Thực trạng công tác tiếp nhận bệnh nội trú của Điều dưỡng - Nữ hộ sinh tại Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2023 Trần Thị Huyền Trang 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

273 
Đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế tại Trung tâm Y tế 

thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2020-2022 Hồ Thị Đào 
TTYT Tp Mỹ Tho  

274 Hiệu quả kinh tế của lò hấp tiệt khuẩn nghiền cắt trong xử lý rác thải y tế tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Trần Minh Huyền  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

275 Khảo sát tình hình sử thuốc kháng sinh tại bệnh viện ĐKKV Gò Công 2023 Phạm Thị Phương Loan BVĐK KV Gò Công  

276 
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy 

(cơ sở Phú Cường) năm 2023 Phạm Xuân Huyền 
TTYT huyện Cai Lậy  

277 Đánh giá hiệu quả điều trị phối hợp nội khoa và máy nén ép trị liệu trên bệnh nhân 

dãn tĩnh mạch mạn tại Trung tâm Y tế thị xã Gò Công năm 2023 Trần Khánh Uyên 

Trung tâm y tế thị xã Gò 

Công  

278 
Đánh giá kết quả điều trị gãy xương đòn bằng nẹp vis tại khoa Ngoại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Cai Lậy năm 2020 - 2022 Trương Minh Quang 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

279 Kết quả điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật mổ mở tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền 

Giang Nguyễn Văn Tiến  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

280 Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa trẻ em tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang  Bùi Ngọc Vân An  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

281 Tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến stress ở nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Tiền Giang năm 2023 Lưu Thanh Sang  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  
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282 
Thực trạng hoạt động kết nối nguồn lực, h  trợ tâm lý của người bệnh ung thư và 

một số yếu tố ảnh hưởng tại khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang 

năm 2023 Trần Ngọc Yến 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

283 Kiến thức và thái độ của Điều dưỡng về chăm sóc giảm nhẹ tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Tiền Giang Trịnh Xuân Quang 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

284 Hình ảnh cộng hưởng từ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ trên bệnh nhân đau vai gáy tại 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Huỳnh Minh Tuấn  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

285 Nghiên cứu tỷ lệ tử vong do chấn thương sọ não được giám định pháp y trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang từ 01/01/2022 đến 01/01/2023 và một số giải pháp khắc ph c Bùi Thanh Việt 
Trung tâm Pháp y  

286 
Khảo sát sự hài lòng và các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của nhân viên y tế tại 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo năm 2023 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 
Trung tâm y tế Chợ Gạo  

287 
Ứng d ng C# và SQL Server viết phần mềm kiểm soát bảo hiểm y tế Đặng Quốc Bảo 

Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

288 
Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân phẫu thuật cắt amidan tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Tiền Giang năm 2023 Nguyễn Thái Dương  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

289 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của điều dưỡng tại khoa cấp 

cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang tại cơ sở mới năm 2023 Dương Thị Tuyết Minh  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

290 
Khảo sát đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối tại 

Trung tâm Y tế Tân Phước  Lý Thị Kim Mai TTYT huyện Tân Phước  

291 
Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy 

năm 2022 
Trần Thị Thuý Vi TTYT huyện Cai Lậy  

292 Tình trạng stress và các yếu tố liên quan ở sinh viên y liên thông khoa Y Dược 

Trường Đại học Trà Vinh Bùi Nhựt Quí  Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

293 
Cải tiến quy trình khám sức khỏe tại Phòng khám đa khoa thị xã Cai Lậy năm 2023 Mạch Thế Dũng TTYT Thị xã Cai Lậy  

294 
Cải tiến phương tiện cố định bột Nguyễn Văn Chơn Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  
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295 Bạo lực đối với nhân viên y tế làm việc tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Tiền Giang năm 2022 Nguyễn Thị Tuyền Linh  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

296 
Khảo sát sự hài lòng và một số yếu tố ảnh hưởng của người bệnh ngoại trú tại khoa 

Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Ngô Thị Kim Giàu 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

297 Thực trạng động lực làm việc của nhân viên khối Hồi sức và các yếu tố liên quan 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Bùi Thị Ngọc Điệp 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

298 Kiến thức của điều dưỡng về đánh giá nguy cơ người bệnh té ngã Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Đ  Lê Hoàng Thiện 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

299 Sự hài lòng của người bệnh về công tác giáo d c sức khỏe của điều dưỡng khối nội 

tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 2023 Ngô Thanh Giàu 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

300 
Đánh giá tuân thủ quy trình thay băng vết mổ của điều dưỡng tại Khoa Ngoại tổng 

quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Ngô Thị Mỹ Liên 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

301 Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên y tế sau đại 

dịch COVID-19 năm 2021-2022 tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho năm 2023 Lê Hữu Quyền 
TTYT Tp Mỹ Tho  

302 Thực trạng thất thu trong hoạt động khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố 

Mỹ Tho năm 2020-2023 Hồ Thị Thảo 
TTYT TP. Mỹ Tho  

303 Đánh giá sự hài lòng của người bệnh  đến khám và điều trị ngoại trú tại Khoa khám 

– Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Tân Phước Trần Thanh Hải TTYT huyện Tân Phước  

304 
Thực trạng công tác đào tạo liên t c tại Bệnh viện Ph  sản Tiền Giang từ năm 2018 

đến năm 2022 Huỳnh Thị Tuyết Mai 
Bệnh viện Ph  sản  

305 
Điều chế và thiết lập tạp chất đối chiếu A của Meloxicam. Võ Minh Thắng  

TTKN thuốc, Mỹ phẩm, 

Thực phẩm  

306 
Tổng hợp và thiết lập tạp chất đối chiếu A của Amlodipin  Võ Nguyễn Hoàng Thơ  

TTKN thuốc, Mỹ phẩm, 

Thực phẩm  

307 Thực trạng công tác giáo d c sức khỏe cho người bệnh nội trú tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Cai Lậy năm 2023 Lê Thị Bé Thơ 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

308 Kiến thức, thái độ phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn của nhân viên y tế tại 

Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho năm 2022 và một số yếu tố liên quan Trần Diễm Trinh 
TTYT TP. Mỹ Tho  
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309 Thực trạng nguồn nhân lực của Trung tâm Y tế huyện Tân Phước năm 2023 Nguyễn Thị Mỹ Duyên TTYT huyện Tân Phước  

310 Khảo sát tuân thủ thay băng vết thương của điều dưỡng tại Trung tâm Y tế Tân 

Phước năm 2023 Phạm Huỳnh Ngọc Ra 
TTYT huyện Tân Phước  

311 
Đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-

CP tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phước năm 2022 Nguyễn Thị Kiều Oanh 
TTYT huyện Tân Phước  

312 Tỷ lệ thiếu vận động thể lực và mối liên quan với đặc điểm dân số ở người từ 18 

đến 69 tuổi ở Tiền Giang năm 2023 

Nguyễn Thị Thanh 

Trang  
TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh   

313 Cải tiến xe đẩy d ng c  tắm bệnh và gội đầu tại giường Nguyễn Hữu Tuấn TTYT Châu Thành  

314 Cải tiến xe thay băng kết hợp khử nhiễm – khử khuẩn d ng c  kim loại Ngô Thị Th c Hiền TTYT Châu Thành  

315 Thực trạng văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế Đ  Viết Phúc  TTYT Tân Phú Đông  

316 Thực trạng nguồn nhân lực tại Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây năm 2022 Nguyễn Thị Hồng TTYT Gò Công Tây  

317 
Đánh giá thực trạng quản lý và sử d ng trang thiết bị y tế tại khoa Cận lâm sàng - 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang năm 2023 
Nguyễn Quốc Thế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  

318 
Khảo sát thời gian chờ khám bệnh của bệnh nhân đến khám tại khoa Khám bệnh - 

Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy (cơ sở Bình Phú) năm 2023 Đoàn Minh Thành 
TTYT huyện Cai Lậy  

319 
Đánh giá hiệu quả sử d ng phiếu tóm tắt thông tin điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Cai Lậy năm 2023 Nguyễn Văn Luận 
Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

320 Nhân hai trường hợp vết thương cổ tổn thương thanh khí quản điều trị thành công 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Lưu Thị Diệu Hiền  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

321 Khảo sát động lực làm việc của nhân viên y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Tạ Văn Trầm 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

322 Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo tại bệnh viện Nguyễn Minh Cường Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

323 Cải tiến qui trình cung cấp dinh dưỡng qua sonde cho người bệnh Nguyễn Thị Cẩm Luyến Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

324 Ứng d ng công nghệ thông tin trong báo cáo hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản 

tại Trung tâm Y tế tuyến huyện theo Thông tư 37/BYT Trương Thị Huyên Nhi 
TTYT Tp Mỹ Tho  
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325 Kết hợp excel và google sheet trong thống kê báo cáo tai nạn thương tích theo mẫu 

tại trung tâm y tế huyện Trần Ngọc Ngân Hà 
TTYT Tp Mỹ Tho  

326 Ứng d ng trang tính trong việc thống kê báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực 

phẩm tuyến Trung tâm Y tế huyện Nguyễn Minh Tú 
TTYT Tp Mỹ Tho  

327 
Giải pháp sử d ng Pivot Table giúp thống kê dữ liệu nhanh và chính xác tại Trung 

tâm Y tế thành phố Mỹ Tho Lê Thị Thuý Vân 
TTYT Tp Mỹ Tho  

328 Kết hợp hiệu quả công tắc hẹn giờ và công tắc cảm biến ánh sáng trong sử d ng điện Lâm Hải Đảo Bệnh viện Ph  sản  

329 Ứng d ng Phần mềm thống kê sức khỏe viên chức, người lao động Trần Thị Hồng Khanh Bệnh viện Ph  sản  

330 Nghiên cứu thực trạng tổn thương, chấn thương đầu gây chấn thương sọ não dẫn 

đến tử vong được giám định tại Trung tâm Pháp y năm 2018-2022 Nguyễn Văn Kha  
Trung tâm Pháp y  

331 
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày kèm nạo hạch điều trị ung thư dạ dày - 

nhân một trường hợp Võ Giáp Hùng  Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

332 Kết c c lâm sàng bệnh nhân đột qu  thiếu máu não c c bộ sau 3 tháng tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Dũng Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

333 Thực trạng bệnh đột qu  tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang trong 3 năm 

(2020 – 2022) Hồ Hữu Thoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

334 
Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2023 Lê Thanh Dũng Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

335 Nghiên cứu mô tả các hình thái tổn thương do vật tày trong giám định pháp y tử thi 

tại tỉnh tiền giang từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 Hồ Thu Trúc Trung tâm Pháp y  
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